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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

24/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT LỤC NAM

2400864632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT LỤC NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT LUC NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967870555
Email:

Fax:
Website:
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3.200.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

2. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

7. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

11. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Đại lý du lịch 7911

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

16. Sản xuất vải dệt thoi 1312

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

18. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

19. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

22. Sản xuất sợi 1311

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THÀNH 
CÔNG

Thôn Hà Mỹ, Xã Chu 
Điện, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.200.000.000 37,500 121990616

2NGUYỄN 
THỊ HIÊN

Thôn Đọ, Xã Cương 
Sơn, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 31,250 121429159

3VŨ THỊ 
VĨNH

Thôn Vườn, Xã Đan 
Hội, Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

1.000.000.000 31,250 121482697

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121990616
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hà Mỹ, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hà Mỹ, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH CÔNG Nam

22/09/1990 Kinh Việt Nam

11/12/2007 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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